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Danh mục loài thực vật rừng, động vật 
rừng nguy cấp quý hiếm
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Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm theo Phụ lục I Thông tư 85/2025/TT-BNNMT, gồm các nhóm IA, 
IIA đối với thực vật rừng và IB, IIB đối với động vật rừng.
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IA-001
TÊN / CHỈ TIÊU

Sa mộc dầu
ĐỊA BÀN

Toàn quốc, Việt 
Nam

DỮ LIỆU

Sa mộc dầu
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: IA   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

Hoàng đàn hữu liên
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: IA   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

Thông nước
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: IA   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

Cá sấu nước lợ (Cá sấu hoa cà)
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: IB   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

Cá sấu nước ngọt (Cá sấu xiêm)
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: IB   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

Tắc kè đuôi vàng
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: IB   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

Thạch tùng răng cưa
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: IIA   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

Cẩu tích
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: IIA   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

Bách xanh
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: IIA   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01
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Cua bay Việt Nam
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: IIB   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

Cua bay đen
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: IIB   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

Rồng đất
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: IIB   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2025.12.31-r98f19bfc6f
Cập nhật: 2026-01-01
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo - Cổng TTĐT Chính phủ & Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn — Cục Lâm nghiệp & Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học
https://tongcuclamnghiep.gov.vn
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=0&docid=216525&pageid=27160
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Phụ lục I: Loài nguy cấp, quý, hiếm kèm Thông tư 85/2025/TT-BNNMT
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/85-bnnmt-pl1.pdf
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=0&docid=216525&pageid=27160
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật — Thông tư 85/2025/TT-BNNMT — thông tin hiệu lực
https://vbpl.vn/TW/Pages/ivbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=186308
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Phụ lục I Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=216525&pageid=27160&typegroupid=6
Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Bộ Nông nghiệp và Môi trường — Thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, 
quý, hiếm
https://nbca.gov.vn/doi-tuong-bao-ton/loai-nguy-cap-quy-hiem/loai-nguy-cap-quy-hiem/thuc-vat-rung-dong-vat-rung-nguy-cap-quy-hiem/
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